Ký Vấn : 
Nguyên Nam Kỳ Kinh Lược Đại Thân 
Phan Lương Khê Công 


(3 #/J§ thị [48 8 XE lễ XE 8 2 ) 


Nguyễn Duy Chính phiên dịch 


BÀI TƯỞNG NIỆM CỤ PHẠM PHÚ THỨ 
VIÊNG CỤ PHAN THANH GIẢN 


(Ký Vấn Nguyên Nam Kỳ Kinh Lược Đại Thần 
Phan Lương Khê Công) 
(3# 2T #£ # % E i§ #2 ) 


tisk‡k 


Đây là bản dịch của bài văn tế ! cụ Phan Thanh Giản do cụ Phạm 
Phú Thứ viết sau khi cụ Phan Thanh Giản từ trần. 


Phạm Phú Thứ biệt hiệu Giá Viên chính là giáp phó sứ ˆ trong phái 
đoàn Phan Thanh Giản khi sang Pháp điều đình việc chuộc lại ba 
tỉnh miền đông Nam Kỳ bị mất về tay người Pháp. 


'Ký vãn 2 'š#: gửi người đã khuất. Một loại điều văn. 
?®Giáp phó sứ: Phó sứ số 1, Ất phó sứ: phó sứ số 2. Hai chức vụ này còn gọi là 
phó sứ và bồi sứ. 


Bài điễu văn này đã xuất hiện ở nhiều nơi nhưng vẫn ít người biết 
đên. Trong bản dịch này chúng tôi tham khảo: 


I. Bản chữ Hán (viết tay) trích từ tập 11 trong Giá Viên Toàn 
Táp (do Phạm Phú Viết giới thiệu là Tư Liệu Nội Bộ trong 
gia tộc Phạm Phú) từ trang 89-99. Bản này do giáo sư 
Phạm Phú Minh cung cấp. 


2. Bản chữ Hán trích từ tác phẩm Phan Thanh Giản 1796- 
1867 et sa ƒamille d après quelques docwmenfs annamifes 
do Pierre Daudin và Lê Van Phuc soạn. Ngoài ra có bản 
dịch bằng tiếng Pháp, chú giải kỹ lưỡng nhan đề « Elégie 
cơmposée en I867 par Pham-phu-Thu à la méớmotre đe S. È. 
Phan-thanh-Gian dt Phan-luong-Khê, ex-Vice-RoL de 
Cochinchine » (Điễu văn để truy niệm ngài Phan Thanh 
Giản tự Phan Lương Khê, cố tổng đốc Nam Kỳ) 


3. Bản phiên âm và dịch trích từ quyên 7 trong Kinh Hương 
thi lục, Phạm Phú Thứ toàn tập” (PPTTT)(nxb Đà Nẵng, 
2014) từ trang 749-757. Rất tiếc bản này không có nguyên 
văn chữ Hán. 


Theo lời đề trong bản dịch tiếng Pháp (Daudin) thì bản chữ Hán 
được cung cấp bởi chính gia đình cụ Phan Thanh Giản (“documenf 
cormmuniqué par la famille de Phan-thanh-Gian”) nên tuy có một 
vài chỗ hơi khác với bản của gia tộc họ Phạm Phú nhưng chúng tôi 
vẫn coi là một văn bản có giá tr, nhất là đã được chấm câu kỹ 
lưỡng, phù hợp với ý nghĩa của toàn văn, nhất là liên hệ với thời 
cuộc. 


3Daudin, Pierre, Lê Văn Phúc. Phan-Thanh-Gian, 1796-1867, et sa famille 
đ”après quelques Ì0CHHM€HfS annamifeS. ŠalgOn : ImprimerIe de l°Union ; 
Nguyên Văn Của, 1941. (152 tr,) 


* Phạm Phú Thứ. Phạm Phú Thứ toàn tập / Phạm Ngô Minh, Chương Thâu, và 
những người khác. Đà Nẵng : NXB Đà Nẵng, 2014 (2v.) 


Chính bản chép tay của họ Phạm Phú cũng có một hai chữ có thể 
đã thay đổi khi sao chép, làm ý nghĩa câu văn bị khác đi. Ngoài ra, 
tình hình lúc bấy giờ rất nhiễu nhương, đa sự nên những chỉ tiết mà 
cụ Giá Viên Phạm Phú Thứ đề cập đến thật cũng không dám chắc 
là chỉ vào việc gì, chăng hạn hai chữ nội hồng (N šr) mà Daudin 
dịch là “đấu đá nội bộ” (querelles intestines) không biết có phải 
nhắc đến việc vua Tự Đức tranh chấp với anh ruột là Hồng Bảo 
gây ra cái “loạn chày vôi” không? 


Có lẽ đây là một bản “điều văn” rất khác thường, tưởng như là một 
bản trường thi nói về tình thế lúc bấy giờ trong đó ân nhiều ý bi 
phẫn, đôi lúc bất toại chí của những đại thần kêu gọi canh tân 
nhưng triều đình không đáp ứng. Có lẽ đặt tên cho nó là “điều văn” 
chỉ là một cách ngụy trang để cụ Phạm biện minh cho cụ Phan, 
trong lúc từ vua cho đến triều thần đều muốn kết tội cụ Phan, mà 
thật ra đã kết tội rất nặng nề. 


Bài văn này có ưu điểm là cụ Phạm Phú Thứ không dùng điển tích 
Trung Hoa mà dùng toàn việc xảy ra trong nước mình. Tuy văn tế 
mà đọc rất bi tráng, nhất là cụ Phạm kẻ lại những «đấu tranh ngoại 
g1ao »; khi cùng đi với cụ Phan sang Pháp. 

Bản dịch này là một công trình tổng hợp do tài liệu từ giáo sư 
Phạm Lệ-Hương, giáo sư Phạm Phú Minh và nhất là sự tiếp tay rất 


chu đáo của nghĩa đệ Nguyễn Vũ. 


Nguyễn Duy Chính 
11-2020 


TEXTE 


PHẠM PHÚ : 
n THỨ TOÀN TẬP BẢN DỊCH (NDC) 
3 #t & dh VỊ £@ — Ký Văn Nguyên 
Tu làn tt) Nam Kỳ Kinh 
#*xzñ#®& Lược Đại Thân 
% Phan Lương Khê 
Công 
‡› 8 > ER lữ 2 Phật lan chỉ Phật Lang (France) là 
quốc ° hùng Tây nước hùng mạnh ở 
phương — _ phương Tây 
sh  lẻ lu, Dữ ngã viên cách Xa cách nước ta trùng 
#* cứu vạn lý [chi] dương chín vạn dặm 
J“J*Z trùng dương 
+ˆ;tÉnl‡j®#— Hà niên fẾ sư thị Năm nào đã đem quân lấy 
hữu cựu ÖÒ__ cớ chuyện cũ : 
Akštfb4h3fi8iN Lai thính dị” cẩm Đên xin bỏ lệnh câm 
kiêm thông [đạo] và đê cho hai bên 
thương 7 buôn bán 


#a% + X8 L} 


Tái tamŠ đầu thư 
bát đặc chí 


Giảo yên khiếu 
đảng trạm cứ Trà 
Sơn bàng 


Hòa Vang ” quân 
thự lũ kiên tỏa 


Mấy lần gửi thư nhưng 
không toại nguyện 

Xảo quyệt gọi những kẻ 
cùng bầy đến đóng chiếm 
bên cạnh Trà Sơn 

Quân của ta ở Hoà Vang 
nhiều lần bị khốn khó 


”Daudin:®È 8g 3È #š 2# Ø9 2 Phật lang kiệt ngạo hùng tây phương. 


5Bản Giá Viên: #‡š# 
lẽ chép sa. 


!#‡#3 #16 f3 Lai thỉnh z#/ (thị) cắm kiêm thông thương. Có 


Tš§ đj thông thương: Giao thông và thương mại, xin tự do đi lại, tự do buôn bán. 


°# = Tái tam: Đôi ba lần, nghĩa là nhiều lần, không nhất thiết chính xác là ba 
lần như bản Giá Viên/PPTTT giải thích “thư nộp đến ba lần” 

*Bản Giá Viên: #z#Š “Hòa Vinh”. Phải đọc “Hòa Vang” theo âm Hán Nôm. Địa 
danh có chữ Vang, hán tự ghi ŠŠ Vinh, ví dụ: Nam Vang được ghi là #) ÄŠ Nam 


Vinh. 


#| 3È # 
+ 
=#+—-s=#++ 


1Ä 15 RẠ 2F >r 3Ä 


%#,#&l27t=# 
ấ»Ñ| ZK ft 3Š É 
2# & Ä th‡ HE 
tế #⁄3† £ k$È#t 


#1 
Jl 1 ® #1 đà 


Bỉ tắc tranh lợi phi 
tranh trường 


Tam niên nhất đán 
khí chỉ khứ 79 
Tha!! thuyển phục 
sắm!? Ngưu Giang 
chứ 

Đại đôn !Ì chung 
thủy diệc tam niên 
Hòa tắc bắt thành 
chiến mạc ngự 

Ư thị Gia Định dữ 
Biên, Tường 


Toại vị phong thỉ 


trưởng xà 1“ tính 
thôn cứ 1 

Khuất chỉ quân 
hưng ngũ  nẫm 
thân 15 


Sát nhân mĩ tháng 
quốc cơ không 


[Nhưng| phía bên kia chỉ 
tranh lợi chứ không tính 
chuyện lâu dài 

Sau ba năm một sớm 
bỗng bỏ đi 

Thuyền của chúng quay 
lại xông vào Bến Nghé 


Đồn lớn [của ta] trước sau 
được ba năm 

Hoà thì không xong mà 
đánh thì không giữ nỗi 

Vì thế nên Gia [Định] 
cùng Biên [Hoài, [Đinh] 
Tường 

Đều bị quân hung dữ 
tham lam kia lấy mất 


Bâm ngón tay việc dùng 
binh đã kéo dài năm mùa 


Chêt nhiêu người mà kh‹ 
đụn của quôc g1a trông rỗng 


'“Tháng 7 Mậu Ngọ (1858) thuỷ sư đề đốc Rigault de Genouilly đem 14 tàu 
chiến và 3.000 quân tấn công Đà nẵng. Cuối Kỷ Mùi (1859), thiếu tướng Joseph 
Page, người thay đề-đốc Rigault de Genouilly được lệnh đem quân sang Trung- 
Hoa trợ lực cho hải quân Pháp ở Hoàng Hải, bèn đốt cả đinh trại ở Trà Sơn rôi 
kéo vào Gia Định đặt 1.000 quân đôn trú trước khi sang Trung-Hoa 
'!Daudin:BÄ## 7ặc thuyền. 
!2PPTTT và Bản Giá Viên: J ÑÏ phục quan. Daudin: JÉ BÑ phục sám. Phục quan 
là quay vào chặn ngang, phục sấm là quay về xông vào. Quân Pháp quả có vào 
tân công Gia Định chứ không chỉ đóng chặn cửa biên Cân Giờ. Theo sử thì sau 
khi đánh thắng ở Trung Hoa, tháng Giêng Tân Dậu (1861) trung tướng Charner 
đã đem 70 tàu chiến và 3.500 ngàn quân quay về đánh vào Gia Định, Kỳ Hoà. 
'3Chỉ chiến luỹ KỳHoà do Nguyễn Tri Phương đắp năm Canh Thân (1860) 


14‡† £ -k tè kẻ thamlam tàn bạo. 
1526-2-1861, Kỳ Hoà thất thủ. 
!9Dauddin: 4Š '? nằm rung. Nẵm thân là vươn dài ra năm mùa. 


+5s‡ 


2# Ä3'1 E1 


##&¿›)#£ + Nữ 


3t E %/ñ ã 9) 


%ÿ2 9 4L jk JŠ 4m 
%‡# 


Cửu trùng ưu lao 
tướng thán sỉ 


Khởi ngu tiêu xú 
sinh nội hông 17 


Bắc phỉ thừa nã 
xuẩn nhiên động !Š 
Hải Yên Tây Bắc 
xứ xứ giai đồn 
phong 


Thị thời tỉnh bột? 
kiêm hạn thủy 


Nhà vua thì lo lắng, khó 
nhọc còn tướng lãnh bầy 
tôi thì hồ thẹn 

Trong khi đang có chuyện 
lo thì trong nước lại có 
loạn 

Giặc ở phía bắc nhân kẽ 
hở mà nổi lên 

Các xứ Hải [Dương], 
[Quảng] Yên, [Sơn] Tây, 
Bắc [Ninh] đều ùn ùn như 
bầy ong 


Khi đó thì có sao chối lại 
thêm hạn hán lũ lụt 


Nội hồng 3 ‡+: đấu đá nội bộ. Sử sách nhà Thanh giai đoạn này dùng chữ sói 
hông đề trỏ đâu đá nội bộ của Tây Sơn Nguyễn Nhạc-Nguyễn Huệ. (Nội 
hông šrnghĩa là anh em trong nhà tranh chấp, chém giết nhau). Có thể Phạm 
Phú Thứ muốn mượn chữ nội hồng ám chỉ cuộc nổi dậy Đoàn Hữu Trưng 
(1866) để đưa Đinh Đạo (tức Ưng Đạo, con trai trưởng của Hồng Bảo 3‡##) lên 
thay Tự Đức (Hồng Nhậm ð»t£) sau cuộc nội loạn của Hồng Bảo (1854) và 
Hồng Tập (1864) thất bại. Quân nồi dậy dùng chày vôi làm vũ khí, nên SỬ ØỌI Sự 
kiện này là Loạn chày vôi hoặc Giặc chày vôi. Cuộc mưu phản thât bại,hậu duệ 
Hồng Bảo phải đôi sang họ mẹ là họ Định và bị xoá tên khỏi sô Tôn Thât.Cả gia 
đình Hồng Bảo gồm 8 người là: Đinh Đạo TT ‡Ÿ, Đinh Tự T *Ÿ, Định Chuyên 
T#, Đinh Tương T3Ý, Thị Thụy #5 (vợ Hồng Bảo) và hai đứa con Đinh 
Đạo (một trai, một gái) đều bị xử giáo (treo cô). Sử liệu chép: "Đứa con trai của 
Định Đạo mới : tuôi, bị thắt cô đên 2 lân mà vẫn chưa chết, khi bỏ vào quan tài 
còn khóc oa oa” 

'SĐầu Nhâm Tuất (1862), giặc theo tên Phụng, tên Trường đánh phá rất ngặt ở 
Quảng-Yên và Hải-Dương. Nguyễn Văn Thịnh, tục gọi cai-tông Vàng, thì phá 
rồi ở Bắc-Ninh. 

!9Chữ hởi⁄hì #Ÿvì ky huý tên vua Tự Đức nên viết thành /hìn /& nhưng đọc 
thời/thì. 

20Sao chổi Donati ( # ¿3 # 3Ÿ Ÿ Đa nạp để tuệ tỉnh) tháng 6 năm 185§.Sao chỗi 
Tebbutt (2l 3‡3‡ # Thái bó đặc tuệ tỉnh) tháng 6 năm 1861. 


+ó6+ 


T£ X&ak 


1ÿ lễ † 3h Tế 
* ấLE 3ø }# 


i8 ›h Ø šŸ É Z^ äL 


#J ft „XU ?? 
#3 4£ IR SŠ3Ƒ4‡£ 
1 ð) "J # #| #R £ 
8l 3Ã fn R 2 tê 
3\L R8 > # 1É E, 
2R++^ Š  % 
2# 

# &ÿ 2) Tỉ X 
»3;#L k2 <2 
#l vụ W đ§ 3> đ# 


+ 
}§ 9 — #& 1 Bồ + 


Tự ngọ chí tuất vô 
tuê chỉ 


Vận đạo tính vị 
ngạnh 

Dương phán chính 
nhự hủy 

Thông sơn cải tào 
cánh bắt hiệu 


Hướng quỹ dân cơ 
loạn vị nhị 

Triều đình phục 
bạo phi giai bình 
Cơ cầu khả thừa 
lợi khuynh phú 

Hốt yên nghị hòa 
tự nhung thủy 

Ngã tắc ứng chỉ 
khởi hoạch đĩ 
Công dữ Lâm công 
phụng chỉ sung 
toàn quyên 

Lượng thời đạc lực 
thực ưu thiên 

Hà cận ký thất chỉ 
tam tỉnh” 

Dữ tứ bách vạn chỉ 
ngân nguyên 


Ung chiên nhất 
bão nghỉ dương 
khứ 


Từ năm [Mậu| Ngọ 
(1858) đến năm [Nhâm] 
Tuất (1862) không năm 
nào là không có 

Đường sá đêu tắc nghẽn 


Giặc bê thì lại âm âm 


Dùng đường núi hay đổi 
cách chở thuyên đêu 


không hiệu quả 

Lương hết, dân đói loạn 
không ngừng 

Trểều đình dẹp giặc 


nhưng không có lính giỏi 
Thời cơ đưa đến liệu có 
nghiêng đồ chăng 

Bỗng dưng từ bên địch 
đưa ra ý bàn chuyện hoà 
Ta phải hùa theo để nắm 
lấy 

Ngài và ông Lâm [Duy 
Hiệp] nhận lệnh làm toàn 
quyên 

Tính thời, đo sức thật lo 
chuyện trời sập 

Gần đây đã mất đi ba tỉnh 


Cùng với bôn trăm vạn 
đông tiên 


Chim ưng tưởng no rồi sẽ 
bay đi 


?!Ngày 5 tháng 6 năm 1862, PhanThanh Giản-Lâm Duy Hiệp ký hoà ước với 


Louis Adolphe Bonard (Pháp) và Carlos Palanca y Gutlerrez (Y-pha-nho) g1ao 
ba tỉnh Biên Hoà, Gia Định, Định Tường 


+7+ 


* ñế 2 34 2 lỗi 7? 
18 7 Xã 1# $3 ứn 4b 
2-22 ñ Ä LÊ 


}È1§ 
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3u R 8l X1. 


#® 3® + 7 
k6 
Z*#X{ú từ lý tà JX 


Xà”? long chỉ trập 
phương đồ tôn 
Cường bình mãnh 
tướng chuyển nhỉ 
bắc 

Công tư thương tải 
tòng thử ly thiêu 
phiên 

Bắc chỉnh tướng sĩ 
toại lục?” lực 
Mộ dũng viện “Í 
tiểu ích quân thực 


Câu nguyên tiệt hải 
hựu ngũ niên 


Phục mãng lộng trì 
nãi thô tức 

Bất giao nam tảo?” 
tĩnh kình ba 


Lưỡng kỳ thụ địch 
vô ninh nhật 

Thị dịch chỉ nghị 
nhiên bắt nhiên 
Niệm thứ linh nhân 
trưởng thái tức 


??Bản Giá Viên viết là giao }š' 
23Daudin viết là trạc 8. Giá Viên viết là lục 3‡. Lục lực là “đồng tâm hết sức” 


có lý hơn 


Rắn lớn náu mình ắt còn 
ở lại 

Binh mạnh, 
đưa về bắc 


tướng giỏi 


Buôn bán qua lại công tư 
từ nay không còn bị đốt 
phá 

Tướng sĩ ra đánh ở miền 
bắc lại cũng phải cố hết 
SỨC 

Mộ binh đũng để tiếp tay 
tiễu trừ cốt giữ sức cho 
quân 

Đánh dẹp trên bộ, ngăn 
cắm dưới biển cũng được 
năm năm 

Náu trong bụi, quậy hồ ao 
nay cũng đã dập tắt được 


Còn như ở biển phía nam 
thì sóng của cá kình chưa 
quét sạch 

Hai kỳ đều gặp địch 
không ngày nào yên 
Chiến dịch đó bàn nghị 
nên hay không nên 


Nghĩ đến khiến cho người 
ta phải thở dài 


?^Chữ này bản Giá Viên viết tay là thụ ‡&£, không có nghĩa 


? “Bản Giá Viên việt là zẩm š# 


Š‡ l8 š§ JR J& XE ĐfU, 


k#‡+3T¡##3 


lễ] EỊ ybÄ 5X 3È À. 


SẸ $9 š# “số JE 
+1j#2-1t E18 
5š ‡‡#† *È ZE/B l§ 
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S#t 2 &) 3Ä, E.fb 


Sài lang nan yếm 
khủng nan thân 


Tiểu hải5 chỉ Nam 
phương đữ lân 


Vĩnh Long Giang 
Hà thực phù ký 


Đồ hồi thử trách 
nhượng thùy nhân 


Tạc phụng Tây phù 
chí ích tráng 

Toàn quyên kim tác 
chính sứ quân 

Kiên trì bái tự bắt 
khuất tất ?7 


Ninh thu có cương 
đa thục ngân 

Kim hội tuế tệ ?Ẻ 
tòng cô sự 


Bất trí bắt nạp ngã 
đĩ thân 


Lang sói không thể 
mà cũng không thể 
cận được 

Biển nhỏ phía nam không 
thể không ở tiếp giáp với 
chúng 

Ba tỉnh Vĩnh Long, [An] 
Giang, Hà [liên] thật 
chênh vênh 

Trách nhiệm lấy lại đất 
này giao cho ai được bây 
giờ 

Trước đây đi sứ bên tây 
chí khí đã vững mạnh 
Giao cho toàn quyền bây 
giờ chính là về tay ông 
Khi từ biệt đặn dò rằng 
không được uốn gối (quì 
lạy theo lễ nước ta) 

Đề lấy lại được đất đai thì 
phải đền cho họ nhiều 
tiền 

Vàng bạc vải vóc hàng 
năm giống như chuyện 
ngày xưa 

Không thể không nạp nên 
ta đành phải chịu 


ghét 
thân 


?6Daudin chú thích là“ch Cửa Tiểu của sông Mékong”. 


27 Vua Tự Đức căn dặn sứ bộ: “ 


. Chư khanh đừng quên rằng mình là sứ-bộ 


thay mặt cho một nước muốn TT thuyết một cách xứng đáng, không như 
những lần trước đi sứ bên Trung-quốc, chư khanh phải giữ tư-cách xứng đáng 
của bậc phương-diện quốc- gia. Nếu phải vào triểu-kiến Nã-Phá-Luân đệ-tam thì 
chư khanh nên cúi đầu là đủ rồi, chứ đừng lạy”. 
?#Tuế tệ:Thời Bắc Tống hàng năm phải triều cống cho Khiết Đan vải vóc, tiền 
bạc để cho được yên thân 


‡9+ 


3 7r:# ! 34 dh ÄJ 


lị n2 ^ 3+ S36. 


$7) 2 ELðT 4 3Ÿ 


4\ 7R lý F§ 5 BỊ 


té 3# 8 3 
3 43) SP H 243 
# jR —#ầš ‡ñ 1 4š 


3# BH tì ñ 4 # 
1h, 


Ú) F919) # 37T 


1È iÊ#4⁄22 2# 


#4 X 8È  ÄL 


3 
x3 #8 


Thiên tải cơ lại 
khước di hận 
Phân phân tranh 
ngôn khung tiên 
tán 

Khiết Đan biên tù 
cứ U Kế? 


Tình trị Tống nhân 
thê bát chán 


Yếu công lực bác 
tân ước thư 
Ngã diệc điềm hi 
bất phục vấn 


Nam thùy tòng thử 
sự cánh đa 

Lậu sư tứ hắn nhật 
thân noa 

Nghị nhiên nhất sớ 
thính tái vãng 

Chư quốc khúc 
trực lệnh bình tha 


Hướng giả phân 
phân cánh thùy khả 
Tiến thoái duy cốc 
công nại hà 


Nhuyễn từ ngạnh 
thủ nhung tập 
quán 

Sở Hoàng liêu”? 
phí thậm ma 


Việc này đã để lại cái hận 
nghìn năm 

Tranh cãi lẫn nhau sợ hết 
không còn tiền 


Kẻ mọi rợ Khiết Đan ở 
biên cương chiếm cứ U 
Kế 

Biết rằng thế của người 
Tống không thể ngoi lên 
được 

[Nên họ] ra sức bác bỏ 
hoà ước mới 

Còn bên ta thì cứ điềm 
nhiên không dám đòi hỏi 
ngược trở lại 

Biên thuỳ phương nam từ 
đó rất nhiều việc 

Ra quân gây hấn mỗi 
ngày càng rõ hơn 

Ông lại dâng sớ xin đi 
thêm lần nữa 

[Bày tỏ việc] Ngay hay 
cong của các nước cho rõ 
ràng 

Phía bên kia cứ khăng 
khăng nói không chịu 
Tiến thoái cùng đường, 
ông thật chẳng biết phải 
làm sao 

Cái thói của kẻ mọi rợ nói 
thì mềm mà tay thì cứng 


Sở họp ở Hoàng, Liêu thì 
thật phí công 


?U Kế: châu U, châu Kế phía bắc Trung Hoa. ĐờiTống, người Kim chiếm 
phương bắc, nhà Tông giữ phương nam nước Tàu nên gọi là Nam Tông 
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Tích niên hòa ước 
lập 

Cam tác tội nhân 
thư hoãn cấp 


Kứn dã Long 
Giang Hà 

Phong vũ phiêu 
diêu thế ngập 
ngập 

Điển quảng bất 


ngu Vũ sở tập 

Trách đương quy 
kỷ hà ta cập 

Phong cương” chỉ 
tử phong cương 
thân 

Thủ nghĩa thành 
nhân lượng sở 
chấp 

Nhất phong di biểu 
phi trung khúc 

Ưu quốc thâm tâm 


kham thế khấp 

Tích tai vân lôi 
định thời gian 
Cóng dĩ trung 
lượng đương 
kỳ nan 

Cương sự chung tu 
quy đồng chúc 


Năm trước hoà ước thành 
lập 

Đành chịu cái tiếng tội 
nhân đề làm dịu tình hình 


gâp gáp 
Nay lại thêm [Vĩnh] 
Long, [An] Giang, Hà 
[Tiên] 


Gió mưa lồng lộng thế 
nguy ngập 


Đất đai rộng lớn không lo 
toan nên đã bị tắn công 
Trách nhiệm thuộc vỀ ta 
than thở sao kịp nữa 
Phong cương đại thần 
đành lấy cái chết ở nơi đất 
mình cai quản 

Giữ chữ nghĩa để thành 
người nên phải g1ữ 


Một tờ di biểu tỏ tắm lòng 
của mình 

Lo cho nước trong thâm 
tâm đáng để lên tiếng 
khóc 

Tiếc thay trong giờ phút 
bão tố này 

Ông đem tắm lòng trung 
để đương đầu với khó 
khăn 

Việc đất đai rồi sẽ được 
soi chiếu đến 


3Ý nói việc làm chính đáng nhưng bên kia không theo thì cũng chẳng ích gì. 
(Tả truyện: Đông Chu năm 704 TCN, thế lực thiên tử suy yếu, vua Sở là Hùng 
Thông muốn xưng vương vị nên hội chư hầu ở Trầm Lộc, nhưng nước Hoàng và 
nước Tùy không đến dự). 


b 1Phong cương đại thân chỉ tổng đốc, trần nhậm một vùng. 
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Chúng nhân khước 


lác ngộ — quốc 
khan ” 
Bình sinh đức 


nghiệp văn triêu dã 


Phát vì văn chương 
tuyệt cổ nhã 

Tam triểu tứ kỷ 
thất trật thân” 


Chỉ thận nhất tâm 
Vô fúc dạ 

Huống hồ - lịch 
duyệt chỉ sở kinh 
Tín kính khả hành 
biến DŠ Hạ 


Thế gian chân cá 
độc thư lập phẩm 
nhân 

Lâm sự ứng phi 
ngộ quốc giả 

Hao hao đắc táng 
trưởng 

Nụy nhân khan bất 
phá 


Người đời vẫn xem như 
làm hỏng việc nước 


Trước nay đức độ của ông 
trong ngoài triều đình đều 
nghe biết 

Văn chương viết ra đều 
cô kính nhã nhặn 

Ba đời vua làm quan bốn 
mươi năm và đã bảy mươi 
tuôi 

Giữ lòng cần thận không 
kế ngày đêm 

Huống hồ với 
nghiệm từng trải qua 
Được tin tưởng về đức 
hạnh đối với cả Di [tức 
người Pháp] lẫn người 
Hán [chỉ người Việt] 

Trên đời này quả là người 
đọc sách mà lại có nhân 
phẩm 

Gặp việc ắt không làm lỡ 
VIỆC nước 

Hiên ngang trong cõi dù 
được hay mất 

Lũ người thấp kém làm 
sao nhìn thấu được 


kinh 


32Quyết định đầu hàng, giao thành không giao tranh của ông dù để tránh đồ máu 
quân dân Việt, triêu đình vân kết tội ông là phản quôc, xử án chém sau khi chêt, 
tước bỏ mọi phâm hàm và đục tên khỏi bia tiên sĩ. 


3Bản Daudin viết là cổnZš,nhằm từ chữ /rđ¿ZŠ là “mười năm”. 

3Ông làm quan từ 1826-1867, qua ba triều Minh-Mạng, Thiệu-Trị,Tự-Đức. 
“Những lời bình phâm trên báo “Courrier de Saigon” cùng những lời phân ưu 
của Eliacin Luro, Henri Rieunier và Paulin Vial cho thây sự trân trọng của người 
Pháp đôi với phâm hạnh và tiệt tháo của ông. 
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Hấp" phi nghệ tấu 
sinh nghĩ sá 


Tức kim phong hội 
nhát suy di 

Vũ nội đại thế nhân 
kỷ tri 

Bản nguyên quân 
sự thương công 
chí 

Ký khái thu phong 
vị chuyết từ. 


Tự Đúc nhị thập 
miên bát nguyệt... 
nhật 
Phạm Phú Thứ bái 
thư 


Kêu gào run rây như mơ 
ngủ, lúc nào cũng nghi 
ngờ hoang tưởng 

Ngày nay thay đổi hàng 
ngày hàng giờ 

Đại thế trong thiên hạ 
mấy ai biết được 

Vốn vì việc quân mà làm 
tốn thương chí của ông 


Lời vụng về cảm khái gửi 
gió thu 


Tự Đức 20 (1867), 
ngày ... tháng Tám 


Phạm Phú Thứ bái thư 


3Bản Giá Viên chép ngàm"Ÿ nhưng ghi âm yểm. Có lẽ chép nhằm. Daudin viết 


chữ ðøáp *â, và chú thích đọc là ngàm như zñgvm nghệ nghĩa là kêu gào mớ ngủ. 


Hấp °8 cũng chính là dị thể của chữ ông % nghĩa là bay túa ra. Ông phi nghệ 


tấu nghĩa là “bỏ chạy tứ tán”. 
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lệu nội bộ họ tộc Phạm 
à dịch sang tiếng Việt 


tài H1 


ản va 


Fẻ 


của Phạm Phú Viết. [Kn. xuất bản, Phạm Phú Viết tự xuất bản, 
2011. (26 quyền) (Quyền 11: Kinh Hương, có bài điều văn của Cụ 
Phạm Phú Thứ gửi viếng tang cụ Phan Thanh Giản.") 


Phạm Phú Thứ. Giá Viên toàn tập : 
Phú Viết giới thiệu [bản chép tay chữ H 


